ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI 32-34 MÔN ĐỊA LÍ 10
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

II. Công nghiệp điện tử - tin học

- Vai trò: Điện tử - tin học  là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của các nước trên thế giới, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...

-  Đặc điểm: Không gây ô nhiễm môi trường, ko cần diện tích rộng, ko tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước nhưng đòi hỏi nguồn lao động trẻ và có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
-   Phân ngành:

+ Máy tính: phần mềm, thiết bị công nghệ...

+ Thiết bị điện tử: linh kiện điện tử, tụ điện, các vi mạch...

+ Điện tử tiêu dùng: ti vi màu, cát sét, đầu  đĩa...

+ Thiết bị viễn thông: điện thoại, máy Fax...

-Phân bố: Hoa Kì, Nhật Bản, EU, Trung Quốc...
	III. CN sản xuất hàng tiêu dùng
	IV. Công nghiệp thực phẩm

	-Vai trò: Cung cấp các mặt hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của nhân dân.
	-Cung cấp nhu cầu ăn uống hàng ngày cho con người ; góp phần thúc đẩy một số ngành phát triển như : nông nghiệp, gtvt, tăng giá trị sản phẩm…

	-Đặc điểm: Vốn ít, quay vòng vốn nhanh, cần nhiều lao động, quy trình sản xuất đơn giản, ...
	-Vốn it, quay vòng vốn nhanh, cần nhiều lao động, quy trình trình đơn giản…

	- Phân ngành: Gồm 4 ngành : dệt-may, da gìay, nhựa, sành sứ-thủy tinh.
- Phân bố: Hoa Kì, Nhật Bản, EU, Trung Quốc…
	+CN chế biến sản phẩm từ trồng trọt. 

+CN chế biến sản phẩm từ chăn nuôi. 

+CN chế biến thủy hải sản.
- Phân bố: Phát triển mạnh ở khắp các quốc gia trên thế giới, nhất là những nước đông dân.


(Công nghiệp cơ khí và công nghiệp hóa chất được giảm tải)
BÀI TẬP VỀ NHÀ

· Làm bài số 3 trong SGK

Bài 33 - Một số hình thức chủ yếu  của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

· Sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, vËt chÊt vµ lao ®éng. 

-  Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

1. Điểm công nghiệp

2. Khu công nghiệp tập trung

	
	Điểm công nghiệp
	Khu công nghiệp tập trung

	Vị trí
	Nằm gần nguồn nguyên, nhiên liệu.
	Khu vực có ranh giới rõ ràng, gần các cảng biển, quốc lộ, sân bay...

	Quy mô
	Quy mô nhỏ chỉ gồm 1 hoặc 2 xí nghiệp.
	Quy mô khá lớn, gồm nhiều xí nghiệp công nghiệp và xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

	Mối  quan hệ giữa các xí nghiệp
	Không có mối liên hệ về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế với các xí nghiệp khác.
	Các xí nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.


3. Trung tâm công nghiệp

- Gắn với các đô thị vừa và nhỏ có vị trí địa lí thuận lợi.

- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công    

nghiệp và các xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất kĩ thuật, công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.
4. Vùng công nghiệp

- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

- Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hoá. 

- Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

BÀI TẬP VỀ NHÀ. 

 1.Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?
2. Hãy sưu tầm tài liệu về các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Bài 34: Thực hành

 Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

1. Giới thiệu biểu đồ đường

· Khi thể hiện động thái phát triển  của các đối t​ượng, hiện tượng địa lí qua nhiều năm).
· Cách thực hiện:

+ Xử lí số liệu: Lấy năm 1950=100%, giá trị năm 1950 được coi là năm gốc ( các năm sau được tính bằng cách lấy giá trị *100 rồi chia cho năm gốc)xử lí số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng(%), thành lập bảng số liệu tinh.
+ Hệ trục tọa độ: Trục tung chỉ giá trị %. Trục hoành thể hiện thời gian – năm.

+ Năm đầu tiên trùng với gốc tọa độ

+ 4 đường cùng xuất phát từ 100%.

+ Khoảng cách thời gian

+ Tên biểu đồ, chú giải.
· Nhận xét: dựa vào biểu đã vẽ để rút ra nhận xét cần thiết. Dựa vào nội dung đã học để giải thích.( đọc sgk để biết chi tiết).

